
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:             /SYT-NVYD           Kon Tum, ngày     tháng 4 năm 2021 
   

V/v thông báo danh sách 29 trường 

hợp đã thực hiện cách ly tập trung đủ 

14 ngày tại tỉnh Kon Tum 

 

    

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Gia Lai, Lâm Đồng, 

Đăk Lăk, Bình Định, Hà Tĩnh, Thái Bình, Tuyên 

Quang, Nam Định, Quảng Nam, Ninh Bình, Hải 

Dương, Thanh Hóa, Bình Phước, Nghệ An; 

thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng.  

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19”, 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo 29 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế 

tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Kon Tum đủ 14 ngày theo quy định (kèm 

danh sách theo Phụ lục hoàn thành cách ly từ ngày 29 - 31/3/2021) để các tỉnh, 

thành phố biết và chủ động trong công tác quản lý sức khỏe của các công dân 

khi trở về địa phương. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum qua 

số điện thoại 02603.505.900./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH 

Các trường hợp đã thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày tại tỉnh Kon Tum (ngày 29 - 31/3/2021) 

(Kèm theo Công văn số       SYT-NVYD ngày    /4/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

Hoàn thành cách ly ngày 29/03/2021:  

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Dân tộc SĐT Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Nguyễn Văn Hiền Nam 1985 Kinh 209.7992.612 
Triệu Phước- Triệu 

Phong- Quảng Trị 

Từ ngày 16/03/2021 

đến hết ngày 29/03/2021 

2 Nguyễn Chí Trường Nam 1972 Kinh 0389.649.377 
Chi Lăng- Pleiku- Gia 

Lai 

Từ ngày 16/03/2021 

đến hết ngày 29/03/2021 

3 Nguyễn Thu Nam 1982 Kinh 0392.301.878 
Chư Pơng- Chư Sê- Gia 

Lai 

Từ ngày 16/03/2021 

đến hết ngày 29/03/2021 

4 Đỗ Thanh Tuần Nam 1986 Kinh 0989.177.207 
Ia Băng- Chư Prông- 

Gia Lai 

Từ ngày 16/03/2021 

đến hết ngày 29/03/2021 

5 M leo Nam 1990 Ba Na 0918.783.253 Chư Á- Pleiku- Gia Lai 
Từ ngày 16/03/2021 

đến hết ngày 29/03/2021 

6 Hồ Thị Thúy Nữ 1967 Kinh 0944.535.394 
Phường 4- Đà Lạt- Lâm 

Đồng 

Từ ngày 16/03/2021 

đến hết ngày 29/03/2021 

7 Vi Thanh Luật Nam 1976 Thái 2059.194.659 
Hòa Khánh- Buôn Ma 

Thuột-Đắk Lắk 

Từ ngày 16/03/2021 

đến hết ngày 29/03/2021 

8 Nguyễn Văn Khánh Nam 1973 Kinh 0357.456.459 
Hoài Hải- Hoài Nhơn- 

Bình Định 

Từ ngày 16/03/2021 

đến hết ngày 29/03/2021 

Tổng cộng: 08 trường hợp 

 

Hoàn thành cách ly ngày 30/3/2021:  

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Dân tộc SĐT Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Đậu Xuân Hạnh Nam 1983 Kinh - 
Thạch Tân- Thạch Hà- Hà 

Tĩnh 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

2 Võ Thanh Tuấn Nam 1983 Kinh - 
Khối phố 1- TT Nghèn- 

Can Lộc- Hà Tĩnh 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

3 Bùi Văn Hải Nam 1993 Kinh 0982884064 
Tam Quang- Vũ Thư- 

Thái Bình 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

4 Nguyễn Lan Hương Nữ 2000 Kinh 0865877820 Ngọc Hội- Chiêm Hóa- Từ ngày 17/03/2021 



 

 

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Dân tộc SĐT Nơi cư trú Thời gian cách ly 

Tuyên Quang đến hết ngày 30/03/2021 

5 Vũ Duy Hinh Nam 1988 Kinh 0973014962 
Yên Thắng- Ý Yên- Nam 

Định 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

6 Phan Quang Sáng Nam 1991 Kinh 0973039103 
IA Kring- TTPleiku- Gia 

Lai 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

7 Phan Đình Trung Nam 1990 Kinh 0964915178 
Tam Đại- Phú Ninh- 

Quảng Nam 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

8 Cao Như Sơn Nam 1991 Kinh 0966337825 
Quang Thiện- Kim Sơn- 

Ninh Bình 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

9 Nguyễn Đức Thực Nam 1992 Kinh 0356166765 
Yên Bằng- Ý Yên- Nam 

Định 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

10 Phạm Văn Đạt Nam 1992 Kinh 0973372835 
Kim Đính- Kim Thành- 

Hải Dương 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

11 Nguyễn Thế Thắng Nam 1992 Kinh 0358703087 
Thành Lộc- Hậu Lộc- 

Thanh Hóa 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

12 Nguyễn Ngọc Mậu Nam 1978 Kinh 0359138229 
Vĩnh Niệm- Q. Lê Chân- 

TPHải Phòng- Hải Phòng 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

13 Hoàng Đình Dũng Nam 1993 Kinh 0965364183 
909/9Ngô Quyền- TP Đà 

Nẵng- Đà Nẵng 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

14 Nguyễn Doãn Khả Nam 1980 Kinh 0987338055 
TT Thanh Bình- Bà Đốp- 

Bình Phước 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

15 Nguyễn Sơn Hải Nam 1990 Kinh 0984310790 
P. Trường Thi- TP Nam 

Định- Nam Định 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

16 Trần Minh Phương Nam 1986 Kinh 0909466993 
TT Phú Hòa- ChưPah- 

Gia Lai 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

17 Nguyễn Duy Thành Nam 1979 Kinh 0961641711 
P. Thống Nhất- TP. 

Pleiku-Gia Lai 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

18 Lê Đôn Tần Nam 1985 Kinh 0989015735 
Quỳnh Văn- Quỳnh Lưu- 

Nghệ An 

Từ ngày 17/03/2021 

đến hết ngày 30/03/2021 

Tổng cộng: 18 trường hợp 

Hoàn thành cách ly ngày 31/3/2021:  

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Dân tộc SĐT Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 
Trương Thị Diễm 

Trinh 
Nữ 1987 Kinh 0384.649.179 TT.Kbang- Kbang- Gia Lai 

Từ ngày 18/03/2021 

đến hết ngày 31/03/2021 

2 Phan Tấn Quý Nam 1977 Kinh 0989.703.772 Tân Bình- Đắk Đoa- Gia Lai 
Từ ngày 18/03/2021 

đến hết ngày 31/03/2021 

3 Nguyễn Lãnh Tín Nam 1989 Kinh 0972.253.572 Thôn 3- An Phú- Pleiku- Gia Lai Từ ngày 18/03/2021 



 

 

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Dân tộc SĐT Nơi cư trú Thời gian cách ly 

đến hết ngày 31/03/2021 

Tổng cộng: 03 trường hợp 
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